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	Mạch
KT-KN
	Số câu và số điểm
	Mức 1


	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Số và phép tính:

- Biết viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 100.
	Số câu
	2
	1
	1
	1

	
	1
	3
	3

	
	  Câu số
	1, 2
	8
	7
	9
	
	10
	1,2,7
	8,9,

10

	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	3,0
	3,0

	2. Hình học và đo lường:

- Nhận biết được hình tam giác, tứ giác.

- Biết ngày, giờ và đơn vị đo
	Số câu


	2
	
	1


	
	1
	
	     4
	

	
	 Câu số
	3,4
	
	5
	
	6
	
	3,4,5,6
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	1,0
	
	4,0
	

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	7,0
	3,0
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NĂM HỌC 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên học sinh……………………….........................................Lớp…………


	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	…………………………………………

…………………………………………

	………………………………………

………………………………………



	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 đến câu 5) 
Câu 1. 
a) Số gồm 7 chục và 8 đơn vị là:
 A. 97                          B. 78                             C. 98                            D.89
b) Số 85 đọc là:

 A. Tám mươi lăm         B. Tám lăm            C. Tám mươi năm          D. Tám năm

Câu 2. Trong phép tính:  81 – 25 = 56,  81 được gọi là: 

A. Số hạng                  B.  Số bị trừ                  C. Số trừ                    D. Hiệu

Câu 3. 50 cm + 30 cm = ... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

 A. 70                          B. 90                             C. 60                           D. 80

Câu 4. 9 giờ tối còn được gọi là ……
 A. 20 giờ                    B. 12 giờ                        C. 21 giờ                D. 22 giờ
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
	19 cm + 25 cm = 34 cm

57 cm + 39 cm  = 96 cm
	63 l – 35 l = 28

63 kg – 35 kg = 28 kg


Câu 6. Hình bên: 

	 - Có ..... hình tam giác

 - Có ..... hình tứ giác
	


Câu 7.  >, <, = ?
    a) 42 – 13 ..... 39                                b) 56 + 20 ..... 24 + 50                                            
Câu 8. Đặt tính rồi tính. 

       39 + 8                      47 + 26                       75 – 33                       82 – 45
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Câu 9. Lan gấp được 36 cái thuyền, Mai gấp được nhiều hơn Lan 19 cái thuyền.   Hỏi Mai gấp được bao nhiêu cái thuyền?
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Câu 10. Tính tổng số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số?
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	UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG
	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHK I
MÔN: TOÁN LỚP 2


	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) B
	b) A
	B
	D
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	1


Câu 5. (1 điểm ) Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
	19cm + 25cm = 34 cm 
57cm + 39cm  = 96cm 
	63 l – 35 l = 28 
63 kg – 35 kg = 28 kg 


Câu 6. (1 điểm) - Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
- Có 4 hình tam giác.

- Có 2 hình tứ giác.

Câu 7. (1 điểm) Làm đúng mỗi ý cho 0,5 điểm

    a) 42 – 13 < 39 

    b) 56 + 20 > 24 + 50  
Câu 8. (1 điểm) Làm đúng mỗi ý cho 0,25 điểm                                          
	39 + 8                      
	47 + 26                       
	75 – 33                       
	82 – 45

	47
	73
	42
	37


Câu 9. (1 điểm) 
Bài giải

                              Mai gấp được số cái thuyền là:                  (0,25đ)
                                    36 + 19 = 55 (cái thuyền)                       (0,5đ)

                                                    Đáp số: 55 cái thuyền.          (0,25đ)

Câu 10. (1 điểm) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90 ( 0,25 điểm)




Số lớn nhất có một chữ số là: 9               ( 0,25 điểm)




Tổng hai số là: 90 + 9 = 99                    ( 0,5 điểm)

(Nếu chỉ thực hiện phép tính 90 + 9 = 99 được 0,5đ)
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